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233 135140 Vương Đình Sánh 12/12/2009 THCS Tân Hoà A6

234 134191 Nguyễn Tiến Đạt 13/08/2009 THCS Đại Thành A6

235 135348 Vương Công Hà Vy 24/06/2009 THCS Cộng Hoà A6

236 135277 Nguyễn Viết Quốc Trung 15/10/2009 THCS Ngọc Hòa A6

237 134397 Nguyễn Thị Hà Linh 23/10/2009 THCS Đồng Quang A6

238 134190 Nguyễn Thành Đạt 24/09/2009 THCS Phụng Châu A6

239 135312 Vương Thị Thanh Tú 18/10/2009 THCS Tân Hoà A6

240 138538 Nguyễn Bảo Ngọc 15/10/2009 THCS Đồng Quang A6

241 135126 Lý Minh Quý 02/10/2009 THCS Đại Thành A6

242 134076 Nguyễn Ngọc Ánh 27/08/2009 THCS Kiến Hưng A6

243 135288 Nguyễn Văn Trường 20/11/2009 THCS Đại Thành A6

244 134193 Nguyễn Văn Đạt 30/06/2009 THCS Đại Thành A6

245 135038 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 28/05/2009 THCS Phụng Châu A6

246 134372 Nguyễn Văn Kiên 27/07/2009 THCS Đại Thành A6

247 135111 Phạm Minh Quân 17/08/2009 THCS Đại Thành A6

248 134085 Nguyễn Quốc Bảo 05/10/2009 THCS Đồng Quang A6

249 134407 Tạ Thị Thùy Linh 06/04/2009 THCS Đồng Quang A6

250 135280 Vương Ngọc Trung 17/04/2009 THCS Cộng Hoà A6

251 134183 Vương Đức Đại 07/01/2009 THCS Cộng Hoà A6

252 135080 Nguyễn Tâm Phúc 26/06/2009 THCS Phụng Châu A6

253 135332 Vương Xuân Việt 31/01/2009 THCS Tân Hoà A6

254 134123 Vũ Đắc Cường 10/08/2009 THCS Vân Côn A6

255 134205 Nguyễn Như Đông 30/10/2009 THCS Tiên Phương A6

256 135304 Nguyễn Tiến Tú 13/05/2009 THCS Đông La A6

257 135271 Nguyễn Doãn Trí 25/10/2009 THCS Cộng Hoà A6

258 135117 Nguyễn Doãn Quốc 31/12/2009 THCS Cộng Hoà A6

259 134460 Tống Bá Minh 26/02/2009 THCS Ngô Sỹ Liên A6

260 134304 Vương Sỹ Quang Huy 14/07/2009 THCS Tân Hoà A6

261 135016 Dương Đình Nghĩa 22/08/2009 THCS Tân Hoà A6

262 134169 Nguyễn Sơn Dương 04/05/2009 THCS Đồng Quang A6

263 028138 Nguyễn Bá Tuấn Cường 28/09/2009 THCS Tiên Phương A6

264 134269 Vương Duy Hiệu 29/09/2009 THCS Đồng Quang A6

265 134090 Triệu Gia Bân 21/08/2009 THCS Tiên Phương A6

266 135352 Chu Thị Ngọc Yến 28/01/2009 THCS An Khánh A6

267 135078 Nguyễn Hồng Phúc 20/05/2009 THCS Biên Giang A6

268 134189 Nguyễn Quế Đạt 19/08/2009 THCS Tân Hoà A6

269 138081 Nguyễn Văn Việt Bách 05/01/2009 THCS Đồng Quang A6

270 134373 Vương Xuân Kiên 28/03/2009 THCS Tân Hoà A6

271 134320 Nguyễn Tiến Huỳnh 17/09/2009 THCS Cộng Hoà A6

272 134258 Nguyễn Văn Hiếu 08/02/2009 THCS Tân Hoà A6

273 134141 Nguyễn Khánh Duy 30/06/2009 THCS Vân Côn A6

274 135068 Hồ Xuân Phát 14/06/2009 THCS Biên Giang A6

275 134364 Nguyễn Hữu Khiêm 29/05/2009 THCS Tân Hoà A6
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276 134181 Trần Đức Đại 04/02/2009 THCS Biên Giang A6

277 135153 Đào Quang Thanh 10/06/2009 THCS Biên Giang A6

278 135259 Trần Thùy Trang 05/08/2009 THCS Biên Giang A6
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